BÀI ÔN TẬP GIỮA KỲ 1
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1.Về mục tiêu:
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học kỳ I lớp 8; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống.Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 

- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.

2. Năng lực cần hướng tới :

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, dòng họ, của các chuẩn mực đạo đức như quan tâm chia sẻ, rèn luyện kỹ năng tự giác và tích cực học tập của bản thân.
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị về của quê hương, bồi đắp tình cảm đạo đức tốt đẹp trong mối quan hệ với người khác biết cảm thông, chia sẻ, biết quan tâm tới những người xung quang

3. Phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP
Ôn tập các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 1 gồm các bài và chủ đề sau

Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc

Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo
III. HÌNH THỨC ÔN TẬP:

1. Củng cố kiến thức cơ bản
- Giáo viên củng cố lại các kiến thức cơ bản của từng bài dưới dạng sơ đồ tư duy

- Khắc sâu những kiến thức cần nhớ để ôn tập và kiểm tra
2. Luyện tập một số dạng câu hỏi ôn tập
- Câu hỏi trắc nghiệm

- Câu hỏi tình huống
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: 

- Tạo được hứng thú với bài học.

- Học sinh bước đầu nhớ lại những kiến thức cơ bản đã học trong nửa đầu học kỳ 1
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài mới bằng trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”

Em hãy nhắc lại những kiến thức cơ bản từ bài 1 đến bài số 3
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”

Luật chơi:

- Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B. Trong vòng 5 phút các em lần lượt lên bảng những đơn vị kiến thức mà mình đã được học
- Đại diện nhóm lên trình bày những sản phẩm mà nhóm mình tìm được.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

· HS tiến hành chia nhóm, phân công  nhiệm vụ các thành viên trong nhóm

· Các thành viên tham gia làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Các học sinh trong nhóm lần lượt lên trình bày 

- Học sinh cử đại diện nhóm lần lượt  trình bày các câu trả lời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, về mặt nhận thức của học sinh đối với các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 1
2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 1: Vẽ sơ đồ tư để củng cố lại các đơn vị kiến thức đã học
a. Mục tiêu: 

- HS củng cố lại được các đơn vị kiến thức đã học trong các bài 1,2,3
 b. Nội dung: 

- GV cho học sinh thảo luận nhóm mỗi nhóm sẽ tiến hành vẽ sơ đồ tư duy cho 1 bài 
- Học sinh làm việc theo nhóm 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
- Học sinh chỉ ra được những đơn vị kiến thức cơ bản của từng bài để củng cố bài học
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 - GV giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị trước tại nhà theo các nhóm
Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc

Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc theo nhóm, các nhóm trình bày ra tờ giấy A0 để chuẩn bị trình bày vào tiết sau
- Khuyến khích các cách trình bày sáng tạo và độc đáo

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.
- Giáo viên đánh giá kết quả của từng nhóm
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
	Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc

Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo



Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Luyện tập câu hỏi trắc nghiệm và tình huống
a. Mục tiêu: 

- HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập cụ thể
- Giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tiễn
b. Nội dung: 

- GV cho học sinh làm việc cá nhân, các học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi trắc nghiệm
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
- Học sinh trả lời được câu hỏi, biết vận dụng các kiến thức để có thể giải quyết các tình huống trong thực tiễn
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Giáo viên yêu cầu học sinh làm một số bài tập dưới đây
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới đồng thời chúng ta cần thể hiện thái độ như thế nào đối với dân tộc mình?

A. Tự ti về dân tộc mình.
B. Tự hào về dân tộc mình.
C. Từ bỏ nguồn gốc dân tộc.
D. Phê phán mọi dân tộc.
Câu 2: Bên cạnh việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, chúng ta cần phế phán hành vi nào dưới đây?

A. Kỳ thị giữa các dân tộc.
B. Học hỏi giữa các dân tộc.

C. Giao lưu giữa các dân tộc.
D. Học tập giữa các dân tộc.

Câu 3: Bên cạnh việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, chúng ta cần phế phán hành vi nào dưới đây?

A. Phân biệt giữa các dân tộc.
B. Học hỏi giữa các dân tộc.

C. Giao lưu giữa các dân tộc.
D. Học tập giữa các dân tộc.

Câu 4: Quá trình lao động luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả lao động là nói đến hoạt động lao động

A. chăm chỉ.
B. sáng tạo.
C. hết mình.
D. hiệu quả.

Câu 5: Một trong những biểu hiện của lao động cần cù là lao động với tinh thần

A. chăm chỉ.
B. lười biếng.
C. ỷ nại.
D. dựa dẫm.

Câu 6: Một cá nhân lao động cần cù thì trong công việc họ luôn luôn có xu hướng

A. chờ đợi kết quả người khác.
B. làm việc chăm chỉ, chịu khó.

C. sao chép kết quả người khác.
D. hưởng lợi từ việc làm của bạn bè

Câu 7: Người sáng tạo trong lao động sẽ luôn được mọi người

A. ghen ghét và căm thù.
B. yêu quý và tôn trọng.

C. xa lánh và hắt hủi.
D. tìm cách hãm hại.

Câu 8: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân biết tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc?

A. Tìm hiểu văn hóa các dân tộc.
B. Phân biệt văn hóa các dân tộc.

C. Xúc phạm văn hóa dân tộc khác.
D. Trà đạp truyền thống dân tộc khác.

Câu 9: Việc học sinh tích cực tham gia học tập ngoại ngữ trên không gian mạng cùng học sinh các nước trên cơ sở tôn trộng và chấp nhận sự khác biệt về văn hóa là thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nội dung nào dưới đây?

A. Làm việc theo sự chỉ đạo của bố mẹ.
B. Tôn trọng nền văn hóa các dân tộc.
C. Tôn trọng tính cá biệt của bản thân.
D. Làm tốt nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Câu 10: Khi mỗi cá nhân biết tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới sẽ mang lại điều gì cho cá nhân đó?
A. Tiếp thu được tài sản của các nước.

B. Tiếp thu được tinh hoa văn hóa các nước.

C. Có cơ hội để được đi du lịch miễn phí.

D. Có cơ hội để bản thân kiếm thêm thu nhập.

Câu 11: Đối với mỗi quốc gia dân tộc, việc tôn trọng sự đa dạng và nền văn hóa của các dân tộc mang lại ý nghĩa như thế nào ?

A. Có nền kinh tế phát triển.
B. Làm nâng tầm vị thế dân tộc.
C. Làm bá chủ các dân tộc khác.
D. Củng cố tình hữu nghị quốc tế.
Câu 12: Một trong những biểu hiện lao động sáng tạo là
A. làm bài tập kiểu đối phó.
B. dựa vào bạn bè để chép bài.

C. cải tiến phương pháp học tập.
D. làm qua loa đại khái cho xong.

Câu 13: Một trong những biểu hiện của lao động không có tính sáng tạo là
A.  làm việc qua loa đại khái.
B.  luôn suy nghĩ và tìm tòi.

C.  luôn tìm kiếm ý tưởng mới.
D.  say mê nghiên cứu và tìm tòi

Câu 14: Việc người lao động không ngừng tìm tòi, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế cao là biểu hiện của lao động
A. tự phát.
B. tự giác.
C. tự do.
D. sáng tạo.

Câu 15: Việc làm nào dưới đây của công dân thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
A. Chỉ dùng hàng nước ngoài không dùng hàng Việt Nam.

B. Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới.

C. Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài.

D. Học hỏi giá trị nhân văn của thế giới trong việc đối xử với động vật.

Câu 16: Lao động sáng tạo không mang lại ý nghĩa nào dưới đây?
A. Không ngừng hoàn thiện kỹ năng.
B. Được bổ sung kiến thức mới.

C. Kết quả công việc ngày càng tăng.
D. Hiệu quả công việc bị suy giảm.

Câu 17: Trong quá trình lao động, người lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động được gọi
A. lao động tự giác.
B. lao động sáng tạo.
C. lao động tự phát.
D. lao động ép buộc.

Câu 18. Trong quá trình làm bài tập, Minh nhận thấy cách làm trong sách khá dài, nên em tự tìm ra cách ngắn gọn hơn mà vẫn đúng. Hành động của Minh thể hiện phẩm chất nào sau đây?

A. Tự tin, khiêm tốn
B. Cần cù, sáng tạo 

C. Trung thực, thẳng thắn
D. Tự lập, kiên trì

Câu 19. Ở địa phương em, nhiều người nông dân đã học hỏi, ứng dụng công nghệ mới để trồng rau sạch, tiết kiệm nước. Việc làm này thể hiện điều gì?

A. Lười biếng, ỷ lại
B. Sống tiết kiệm
C. Lao động cần cù, sáng tạo 
D. Ham học hỏi, nhưng thiếu kiên tr

Câu 20. Trong nhóm học tập, Hạnh luôn chủ động tìm tài liệu mới, chia sẻ cách làm nhanh hơn cho các bạn. Em đánh giá hành động của Hạnh như thế nào?

A. Hạnh chỉ muốn thể hiện bản thân
B. Hạnh đang học tập cần cù, sáng tạo 

C. Hạnh quá cầu toàn

D. Hạnh chưa tin tưởng vào bạn bè

Câu 21. Người lao động cần cù, sáng tạo sẽ mang lại kết quả nào sau đây?
A. Công việc hiệu quả, chất lượng cao 
B. Công việc làm nhanh nhưng kém chất lượng
C. Làm việc nhiều, nhưng không có sáng kiến
D. Làm việc thụ động, thiếu tinh thần

Câu 22. Trong quá trình học nghề, bạn Nam luôn thử nghiệm các cách làm mới để tiết kiệm thời gian mà vẫn đạt hiệu quả. Biểu hiện này thể hiện:

A. Tính tự tin
B. Đức tính trung thực
C. Tinh thần cần cù, sáng tạo 
D. Lối sống giản dị

Câu 23. Khi gặp thất bại trong công việc, người cần cù và sáng tạo sẽ làm gì?

A. Bỏ cuộc và tìm việc khác
B. Tự trách mình và ngừng cố gắng
C. Suy nghĩ, rút kinh nghiệm và tìm cách làm tốt hơn.
D. Đổ lỗi cho hoàn cảnh

Câu 24. Học sinh rèn luyện phẩm chất cần cù, sáng tạo trong học tập bằng cách nào sau đây là phù hợp nhất?

A. Sao chép bài của bạn để tiết kiệm thời gian
B. Làm nhiều bài tập giống hệt nhau
C. Tự tìm tòi cách học hiệu quả, kết hợp lý thuyết và thực hành 
D. Học chỉ để đối phó khi kiểm tra

Câu 25. Cần cù và sáng tạo trong lao động giúp con người:


A. Có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn
B. Góp phần xây dựng xã hội phát triển, văn minh 
C. Làm việc ít mà vẫn có kết quả cao
D. Dễ được người khác khen ngợi

Câu 26. Khi làm sản phẩm thủ công, bạn Linh nhận thấy nếu thay đổi vật liệu thì sản phẩm vừa đẹp hơn, vừa tiết kiệm chi phí. Hành động của Linh thể hiện:

A. Tiết kiệm và thật thà
B. Cần cù, sáng tạo trong lao động 
C. Cẩn thận và chu đáo
D. Khiêm tốn và giản dị

Câu 27. Học sinh thể hiện tinh thần cần cù, sáng tạo trong học tập bằng hành vi nào sau đây?

A. Học thuộc lòng bài giảng mà không hiểu nội dung
B. Tự làm thí nghiệm khoa học và rút ra kết luận 
C. Chỉ học khi có bài kiểm tra
D. Sao chép ý tưởng của người khác

Câu 28. Trong buổi sinh hoạt lớp, bạn Hương thấy bạn người dân tộc Mông mặc trang phục truyền thống rất đẹp. Hương khen ngợi và xin tìm hiểu thêm về ý nghĩa của bộ trang phục. Hành động của Hương thể hiện điều gì?

A. Tò mò về văn hóa dân tộc khác
B. Tôn trọng và yêu quý sự đa dạng văn hóa giữa các dân tộc.
C. Muốn học theo để được nổi bật
D. Không quan tâm đến sự khác biệt

Câu 29. Khi nghe bạn cùng lớp phát âm tiếng Việt chưa chuẩn do là người dân tộc thiểu số, Lan đã nhẹ nhàng góp ý và giúp bạn luyện nói. Hành vi của Lan thể hiện thái độ nào sau đây?

A. Kỳ thị dân tộc
B. Thờ ơ, lạnh nhạt
C. Coi thường bạn bè
D. Tôn trọng và giúp đỡ bạn khác dân tộc.

II.PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 ( 2 điểm):  Là một công nhân may trong dây chuyền sản xuất áo sơ mi của xí nghiệp X, chị H cho rằng cần thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, không nên sáng tạo gì thêm để khỏi ảnh hưởng đến kết quả chung của cả dây chuyền.

- Em có nhận xét gì về ý kiến của chị H?

- Nếu là chị H, em sẽ làm gì?

 - Ý kiến của chị H là không đúng, vì: nếu chỉ duy trì phương thức làm việc cũ, không chịu suy nghĩ, tìm tòi để cải tiến, đổi mới cách thức làm việc, thì khó có thể nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

- Nếu là chị H, em sẽ:

+ Chú ý quan sát, theo dõi thường xuyên về quy trình làm việc của dây chuyền sản xuất, suy nghĩ xem: quy trình làm việc như vậy có hạn chế nào không? Nếu có hạn chế, thì biện pháp khắc phục là gì?

+ Không ngừng suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi để có thể cải tiến, đổi mới phương thức làm việc, giúp nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Câu 2 ( 1 điểm): Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới có ý nghĩa quan trọng, Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về một số nhận định sau: 
a) Tiếp thu văn hóa của dân tộc khác sẽ làm mất đi giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc mình.

Em không đồng ý, Nếu biết tiếp thu có chọn lọc, chúng ta sẽ làm cho nền văn hóa của mình trở nên phong phú và đa dạng hơn, đồng thời vẫn giữ được bản sắc riêng. 
b) Mọi dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng.

Em đồng ý, Việc khẳng định quyền bình đẳng của mọi dân tộc là nền tảng để xây dựng một thế giới đa dạng, văn minh và tôn trọng lẫn nhau. 
Câu 3 ( 1 điểm):  Anh A và chị B được phân công phụ trách dự án cải tiến nâng cấp phần mềm hệ thống kế toán của công ty. Anh A đưa nhiều ý tưởng thay đổi có tính đột phá nhưng chị B không ủng hộ vì cho rằng không cần phải thay đổi nhiều để khỏi mất công, không phải suy nghĩ.

Em có nhận xét gì về việc làm của anh A và ý kiến của chị B?
+ Việc anh A đưa nhiều ý tưởng thay đổi có tính đột giúp nâng cấp phần mềm hệ thống kế toán của công ty đã cho thấy anh A là người có đức tính cần cù và sáng tạo trong lao động. Chúng ta nên khuyến khích và học tập theo tấm gương anh A.

+ Ngược lại, chị B lại có thái độ lười biếng, ngại đổi mới, chỉ muốn duy trì cách làm việc cũ, chị B thiếu đức tính cần cù và sáng tạo trong lao động.

Câu 4: Em hãy nêu một số biểu hiện của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc trong đời sống hằng ngày. Theo em, vì sao chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt giữa các dân tộc?

 Biểu hiện:
-Biết tôn trọng phong tục, tập quán, tiếng nói, trang phục, lễ hội của các dân tộc khác.

-Cư xử bình đẳng, không chê bai, kỳ thị hay phân biệt dân tộc.

-Cùng tham gia các hoạt động đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc.

 Vì sao cần tôn trọng:
-Mỗi dân tộc có bản sắc riêng, góp phần làm phong phú nền văn hóa Việt Nam.

-Giúp tăng cường đoàn kết dân tộc, phát triển đất nước bền vững.

-Thể hiện tinh thần nhân ái, công bằng và văn minh trong xã hội.

Câu 5: Theo em, người lao động cần cù, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội? Em có thể làm gì để rèn luyện đức tính này?

Ý nghĩa:

Với bản thân: Giúp đạt kết quả tốt trong học tập, công việc, được mọi người tin yêu.

Với gia đình: Góp phần làm cho gia đình ấm no, hạnh phúc.

Với xã hội: Thúc đẩy tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phát triển đất nước.

Cách rèn luyện:

Chăm chỉ học tập, không ngại khó khăn.

Biết suy nghĩ tìm cách làm mới, sáng tạo trong học tập, lao động.

Biết sắp xếp thời gian hợp lý, làm việc có kế hoạch.

